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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối 

đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 01/01/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;  

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 ngày 02/12/2019 của 

Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy 

hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 

số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 

09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 

35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Văn bản số 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 và Văn bản số 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc thoả thuận 

điều chỉnh quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa tỉnh Hà Tĩnh;  
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Căn cứ Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào 

Quốc lộ 15B và các tuyến đường tỉnh; cập nhật, bổ sung các điểm đấu nối vào 

cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Thông báo số 192/TB-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc thông báo kết luận cuộc họp UBND tỉnh ngày 01/6/2021; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1049/SGTVT-KH3 

ngày 13/4/2021, Văn bản số 1589/SGTVT-KH1 ngày 24/5/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối đường 

nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ: 

a) Quốc lộ 1: Tổng số điểm đấu nối trực tiếp là 279, trong đó có 73 điểm 

ngã tư, 206 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 1); 

b) Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh: Tổng số điểm đấu nối trực tiếp 

là 29, trong đó có 9 điểm ngã tư, 20 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 2); 

c) Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh: Tổng số điểm đấu nối trực 

tiếp là 12, trong đó có 7 điểm ngã tư, 5 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 3); 

d) Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh: Tổng số điểm đấu nối trực tiếp là 

28, trong đó có 14 điểm ngã tư, 14 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 4); 

e) Quốc lộ 8: Tổng số điểm đấu nối trực tiếp là 98, trong đó có 44 điểm 

ngã tư, 54 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 5); 

f) Quốc lộ 8B: Tổng số điểm đấu nối trực tiếp là 45, trong đó có 19 điểm 

ngã tư, 26 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 6); 

g) Quốc lộ 8C: Tổng số điểm đấu nối trực tiếp là 81, trong đó có 33 điểm 

ngã tư, 48 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 7); 

h) Quốc lộ 12C: Tổng số điểm đấu nối trực tiếp là 60, trong đó có 09 điểm 

ngã tư, 51 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 8); 

i) Quốc lộ 15: Tổng số điểm đấu nối trực tiếp là 85, trong đó có 30 điểm 

ngã tư, 55 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 9); 

k) Đường Hồ Chí Minh: Tổng số điểm đấu nối trực tiếp là 84, trong đó có 

20 điểm ngã tư, 64 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 10); 

l) Quốc lộ 15B: 

- Tổng số điểm điều chỉnh, bổ sung đấu nối trực tiếp là 03, trong đó có 02 

điểm ngã tư, 01 điểm ngã ba (chi tiết tại Phụ lục 11); 

- Các điểm đấu nối khác trên tuyến Quốc lộ 15B: giữ nguyên theo Quyết 

định số 3427/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (đã 
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được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận của tại Văn bản số 

4137/TCĐBVN-ATGT ngày 07/8/2015).  

2. Quy hoạch hệ thống đường gom hai bên quốc lộ: 

a) Nguyên tắc bố trí đường gom: 

- Về nguyên tắc chung đường gom được quy hoạch xây dựng chạy dọc hai 

bên đường quốc lộ. Khi đủ điều kiện qua các khu vực có đủ quỹ đất thì đường 

gom hoàn chỉnh phải bố trí nằm tiếp giáp phía ngoài hành lang an toàn giao thông 

của tuyến quốc lộ; trường hợp không bố trí được sát phía hành lang đường bộ thì 

có thể bố trí ở lối phía sau, cách giới hạn hành lang an toàn đường bộ một khoảng 

nhất định nhưng đảm bảo không phát sinh thêm điểm đấu nối trái phép vào quốc 

lộ. Mục đích việc bố trí đường gom bắt buộc để gom dòng giao thông từ các 

tuyến đường nhánh đấu nối vào quốc lộ tại các vị trí đã được quy hoạch đấu nối 

nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

Vị trí đường gom được bố trí phù hợp trên cơ sở quy hoạch, mặt bằng thực tế, quỹ 

đất, mục đích sử dụng tại từng khu vực.  

- Khi quy hoạch xây dựng các dự án xây dựng khu đô thị và dân cư, khu 

công nghiệp, thương mại dịch vụ nằm hai bên quốc lộ hoặc khi mở rộng địa giới 

khu vực nội thành, nội thị có đường quốc lộ đi qua phải dành quỹ đất nằm ngoài 

hành lang an toàn đường bộ thể hiện trong quy hoạch để xây dựng đường gom 

đấu nối vào quốc lộ tại các vị trí đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b) Quy mô đường gom: 

- Tùy theo lưu lượng, đường gom được thiết kế 01 hoặc nhiều làn xe cơ 

giới theo tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông. Trong trường hợp thông 

thường quy mô đường gom rộng tối thiểu 10m. Đường gom kết hợp phục vụ 

công nghiệp và dân cư phải bố trí hè phố như đường đô thị. 

- Quy mô đường gom tại những đoạn quốc lộ đi qua khu đô thị thực hiện 

theo quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Giao thông vận tải:  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã có các tuyến quốc lộ đi qua thực hiện công bố rộng rãi 

quy hoạch; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất quy hoạch đấu nối 

công trình vào đường quốc lộ và công trình sử dụng hành lang an toàn đường bộ 

trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 

phát triển giao thông vận tải của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 

- Quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án tổ chức nút giao thông, điều 

kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Cấp giấy phép thi công đối với các 

tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện quản lý thống nhất quy hoạch 

các điểm đấu nối vào quốc lộ. 
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- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải và đơn vị quản lý đường 

bộ phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý 

kịp thời các vi phạm về đấu nối công trình vào quốc lộ. 

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, 

phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải để thực hiện theo quy định. 

3. Các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các công trình, dự án liên quan đến 

việc đấu nối vào quốc lộ, triển khai thực hiện đúng quy định. 

4. Trong quá trình thực hiện Quy hoạch khi có phát sinh các điểm đấu nối 

đảm bảo theo quy định, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các ngành 

báo cáo Sở Giao thông vận tải tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề 

nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét bổ 

sung, điều chỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 975/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Cục Quản lý đường bộ II; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, GT1.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hồng Lĩnh 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào Quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực nội thị, thị trấn Xuân An (Km467+500 -Km470+00) 

1 Km468+250   Ngã tư X X   X 

Đường quy hoạch Thị 

trấn Xuân An; Đường 

vào khu sinh thái 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

2 Km468+490   Ngã ba X     X Tỉnh lộ 1 (ĐT.546) 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

3 Km468+900   Ngã tư X X   X 
Giao QL1 tránh thị xã 

Hồng Lĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

4 Km469+050   Ngã ba X     X CHXD Xuân An 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

5 Km469+170   Ngã ba   X   X 
Đường quy hoạch thị 

trấn Xuân An 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

6 Km469+250   Ngã ba X   X   CHXD Gia Lách 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Nghi Xuân (Km470+00 - Km477+720) 

7 Km470+900   Ngã ba X     X Đường dân sinh thôn 8 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

8 Km472+228   Ngã ba   X X   

Đường vào Khu Di tích 

lịch sử - Văn hóa đền 

Chợ Củi 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

9 Km472+630   Ngã ba X   X   Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

10 Km473+460   Ngã ba   X X   
Đường vào chợ, đền ông 

Mười 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

11 Km474+800   Ngã ba X   X   CHXD Nghi Xuân 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

12 Km475+150   Ngã ba   X X   CHXD Xuân Lam 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

13 Km475+910   Ngã tư X X X   
Đường vào đền Thánh 

mẫu 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

14 Km477+200   Ngã ba X   X   Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực nội thị, thị xã Hồng Lĩnh (Km 477+720 - Km488+00) 

15 Km477+810   Ngã ba   X   X Khu thương mại dịch vụ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

16 Km478+369   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch giao đường 

60m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

17 Km479+100   Ngã tư X X   X 
Giao đường Suối Tiên 

quy hoạch 55m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

18 Km479+470   Ngã ba X   X   CHXD Bắc Hồng Lĩnh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

19 Km479+782   Ngã tư X X   X 
Giao Đường quy hoạch 

25m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

20 Km480+150   Ngã ba X     X CHXD La Giang 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

21 Km480+260   Ngã tư X X   X 
Giao Đường quy hoạch 

50m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

22 Km480+780   Ngã tư X X   X 
Giao đường quy hoạch 

35m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

23 Km481+138   Ngã tư X X   X 
Giao đường quy hoạch  

25m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

24 Km481+408   Ngã ba   X   X 
Giao đường Sử Hy 

Nhan 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

25 Km481+758   Ngã ba   X   X 
Giao đường Ngô Đức 

Kế 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

26 Km481+980   Ngã ba X     X Giao đường Suối Tiên 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

27 Km482+310   Ngã tư X X   X Giao QL8B - QL8 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

28 Km482+700   Ngã ba   X   X 
Giao đường Nguyễn 

Xuân Linh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

29 Km483+350   Ngã ba X   X   CHXD Hồng Lĩnh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

30 Km483+500   Ngã tư X X   X 
Giao đường Nguyễn 

Thiếp 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

31 Km483+900   Ngã tư X X   X Giao đường Phan Kính 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

32 Km484+285   Ngã ba   X   X Giao đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 
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18m 

33 Km484+625   Ngã tư X X   X 
Giao Đường quy hoạch 

35m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

34 Km485+115   Ngã ba   X   X 
Giao đường quy hoạch 

18m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

35 Km485+662   Ngã tư X X   X 

QL1 tránh thị xã Hồng 

Lĩnh (trái) - Đường 

Nguyễn Đổng Chi (phải) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

36 Km486+270   Ngã ba X   X   

Bến xe Hồng Lĩnh, 

Trung tâm Đăng Kiểm 

và CHXD 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

37 Km486+600   Ngã ba   X X   CHXD Đậu Liêu 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

38 Km487+050   Ngã ba   X   X CHXD số 9 Thanh Vân 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

39 Km487+200   Ngã ba X   X   CHXD Hùng Hiếu 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

40 Km487+268   Ngã tư X X   X 
Giao đường quy hoạch 

60m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

41 Km487+538   Ngã tư X X   X 
Khu Thương mại và 

Dịch vụ 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

42 Km487+550   Ngã ba   X X   
CHXD 337 Hương 

Quân 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Can Lộc (Km 488+00 - Km491+690) 

43 Km488+640   Ngã ba X   X   Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

44 Km489+250   Ngã ba   X X   
Trường THCS Vượng 

Lộc 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

45 Km489+640   Ngã ba X     X 

Đường dân sinh (đường 

liên xã, đường vào 

Nghĩa trang huyện Can 

Lộc) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

46 Km490+890   Ngã tư X X X   
Đường vào chùa Hương 

tích (giao QL281) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 



8 
 

TT Lý trình 
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Khu vực nội thị, thị trấn Nghèn (Km 491+690 - Km495+600) 

47 Km491+100   Ngã ba   X X   CHXD Thiên Lộc 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

48 Km491+690   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

49 Km491+830   Ngã ba X   X   
CHXD của Công ty Cồ 

phần xăng dầu Hà Tĩnh 

15159/BGTVT-KCHT ngày 

13/11/2015 

50 Km492+080   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

51 Km492+140   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

52 Km492+410   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

53 Km492+480   Ngã ba   X   X Vào nhà thờ lớn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

54 Km492+520   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

55 Km492+675   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

56 Km492+800   Ngã ba   X X   
Bến xe Can Lộc kết hợp 

vào CHXD bến xe 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

57 Km492+810   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

58 Km492+920   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

59 Km493+100   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

60 Km493+120   Ngã ba X     X 
Ngã 3 tỉnh lộ 7 cũ 

(đường tỉnh ĐT.548) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

61 Km493+230   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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62 Km493+300   Ngã tư X X   X 
Đường vào khu sinh thái 

Bắc Nghèn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

63 Km493+580   Ngã tư X X   X Đường huyện HL08 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

64 Km493+710   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

65 Km493+950   Ngã tư X X   X Đường tỉnh 548 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

66 Km494+070   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

67 Km494+160   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

68 Km494+250   Ngã tư X X   X 
Đường vào UBND 

huyện Can Lộc 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

69 Km494+500   Ngã tư X X   X 
Đường nội thị thị trấn 

Nghèn huyện Can Lộc 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

70 Km494+650   Ngã tư X X   X 

Đường quy hoạch giao 

thông đô thị; CHXD 

Can Lộc 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

71 Km494+850   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

72 Km494+970   Ngã tư X X   X 
Vành đai thị trấn Can 

Lộc 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

73 Km495+200   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

74 Km495+460   Ngã ba X     X Vào nghĩa trang 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Can Lộc và huyện Thạch Hà (Km495+600 - Km505+227) 

75 Km496+990   Ngã ba X   X   
Đường vào Tổ dân phố 

K130 (làng K130) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

76 Km497+060   Ngã ba   X X   
Đường vào Tổ dân phố 

K130 (làng K130) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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77 Km497+450   Ngã ba   X X   CHXD Tiến Lộc 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

78 Km498+330   Ngã ba X   X   CHXD Cầu Già 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

79 Km498+400   Ngã ba X   X   
Khu thương mại Bắc 

cầu Già 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

80 Km499+050   Ngã ba   X   X 
Đường vào đền Võ Tá 

Sắt 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

81 Km500+210   Ngã ba X   X   Ngã 3 đi Thạch Kênh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

82 Km500+250   Ngã ba   X X   Ngã 3 đi Thạch Liên 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

83 Km501+780   Ngã ba X     X Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

84 Km501+900   Ngã ba   X X   Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

85 Km502+700   Ngã ba X   X   Ngã 3 đường Phù Việt 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

86 Km503+470   Ngã ba   X X   Quốc lộ 15B 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

87 Km504+150   Ngã ba X   X   CHXD Số 9 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

88 Km504+210   Ngã ba   X X   CHXD Thương Mại 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

89 Km504+380   Ngã tư X X X   
Quốc lộ 15B - Đường 

tránh TP Hà Tĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

90 Km505+160   Ngã tư X X   X 

Đường liên xã Việt 

Xuyên - Thạch Ngọc - 

Thạch Long 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thành, nội thị TP Hà Tĩnh và TT Thạch Hà (Km505+227 - Km517+990) 

91 Km505+280   Ngã tư X X   X 

Đường liên xã Việt 

Xuyên - Thạch Ngọc - 

Thị trấn 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

92 Km505+750   Ngã ba X     X Đường nội thị 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

93 Km505+800   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường vành 

đai 2 thị trấn Thạch Hà 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

94 Km506+053   Ngã tư X X   X 

Đường đi đê Hữu 

Nghèn; Đường nối 

Trung tâm dạy nghề 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 



11 
 

TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 
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95 Km506+280   Ngã tư X X   X Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

96 Km506+370   Ngã ba X     X Đường nội thị 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

97 Km506+500   Ngã ba X     X 
Đường dọc bờ sông Cầu 

Cúc 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

98 Km506+650   Ngã ba   X   X 
Đường dọc bờ sông Cầu 

Cúc 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

99 Km506+940   Ngã tư X X   X Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

100 Km507+100   Ngã ba   X   X Đường nội thị 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

101 Km507+350   Ngã tư X X   X 
Đường dọc bờ sông - 

Đường nội thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

102 Km507+570   Ngã ba   X   X Đường trục xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

103 Km507+650   Ngã ba   X X   CHXD Thạch Hà 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

104 Km507+730   Ngã ba   X   X 
Đường vào khu quy 

hoạch 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

105 Km507+890   Ngã ba   X   X 

Đường huyện Cày – 

Thạch Xuân (đường 

huyện ĐH.102) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

106 Km507+980   Ngã tư X X   X 

Quy hoạch đê sông 

Đồng Môn (đường kết 

hợp đê) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

107 Km508+100   Ngã ba X     X 
Đường vào xã Thạch 

Trung 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

108 Km508+350   Ngã tư X X   X 

Đường Nam Cầu Cày đi 

cầu Thạch 

Đồng (đường Ngô 

Quyền trùng với đường 

tỉnh ĐT.550) - Đường 

dân sinh 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

109 Km508+760   Ngã ba X   X   CHXD Thạch Trung 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

110 Km508+850   Ngã tư X X   X Đường vào Phòng 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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CSGT Công an Hà Tĩnh 

111 Km509+150   Ngã ba X     X 
Đường vào xã Thạch 

Trung 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

112 Km509+500   Ngã ba   X   X 
Đường vào Công ty cầu 

Đường 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

113 Km509+820   Ngã tư X X   X 

Đường vào UBND xã 

Thạch Trung -Đường 

quy hoạch 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

114 Km510+100   Ngã ba X     X 
Đường vào khu quy 

hoạch 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

115 Km510+150   Ngã ba   X X   Đường vào CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

116 Km510+350   Ngã ba   X   X Đường Lê Hồng Phong 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

117 Km510+750   Ngã tư X X   X 
Đường 70 (Đường Xô 

Viết Nghệ Tĩnh) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

118 Km511+300   Ngã tư X X   X 
Đường Nguyễn Du - 

Minh Khai 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

119 Km511+500   Ngã tư X X   X 
Đường Hải Thượng - Vũ 

Quang 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

120 Km511+650   Ngã tư X X   X 
Đường Lý Tự Trọng - 

Đường dân sinh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

121 Km511+700   Ngã ba   X X   
CHXD thành phố Hà 

Tĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

122 Km511+880   Ngã ba   X   X 

Bến xe tỉnh Hà Tĩnh cũ 

(hiện nay là Đại lý 

Toyota Hà Tĩnh) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

123 Km512+100   Ngã tư X X   X 
Đường Phan Đình 

Phùng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

124 Km512+700   Ngã tư X X   X Đường Nguyễn Xí 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

125 Km513+450   Ngã ba X     X Đường Nguyễn Biểu 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

126 Km513+980   Ngã ba   X   X 

Đường ĐT.553 (TL17) 

nay là đường Nguyễn 

Hoành Từ 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

127 Km514+100   Ngã ba X     X 

Đường vào trường chính 

trị (Đường Hoàng Xuân 

Hãn, đường vào Nghĩa 

trang Liệt sỹ Núi Nài)  

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

128 Km514+150   Ngã ba   X X   CHXD Cầu Phủ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

129 Km514+500   Ngã tư X X   X 

Đường 26/3 - Đường 

vào khối phố (đường 

26/3 kéo dài) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

130 Km514+680   Ngã ba X     X 
Đường bờ sông (ven 

sông Rào Cái) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

131 Km514+900   Ngã ba X     X Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

132 Km515+650   Ngã ba X   X   CHXD Thạch Bình 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

133 Km516+050   Ngã ba   X   X CHXD Hoàng Hà 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

134 Km516+210   Ngã ba X     X 
Đường vào xã Thạch 

Bình 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

135 Km516+620   Ngã ba   X   X 
Đường vào xã Cẩm 

Vịnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

136 Km516+750   Ngã ba X     X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

137 Km517+330   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Cẩm Xuyên (Km517+990 - Km524+500) 

138 Km517+990   Ngã tư X X X   

Đường nối QL1A - Mỏ 

sắt Thạch Khê (ngã tư 

giao với QL1 tránh TP 

Hà Tĩnh và đường tỉnh 

ĐT.553) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

139 Km518+250   Ngã ba   X X   
CHXD dịch vụ thương 

mại Cẩm Vịnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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140 Km519+600   Ngã ba X   X   
Thôn Hưng Mỹ Cẩm 

Thành 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

141 Km521+050   Ngã ba X   X   
Đường vào UBND xã 

Cẩm Bình 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

142 Km521+300   Ngã ba   X X   
Đường đi UBND Cẩm 

Thành 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

143 Km522+150   Ngã ba X     X 

CHXD Cẩm Quang, đi 

chung đường Quang - 

Yên - Hòa 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

144 Km522+1025   Ngã tư X X X   
Đường vào UBND xã 

Cẩm Quang; CHXD 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

Khu vực nội thị, thị trấn Cẩm Xuyên (Km 524+500 - Km528+700) 

145 Km524+500   Ngã ba X     X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

146 Km524+520   Ngã ba   X   X 
CHXD Công ty xăng 

dầu Nghệ Tĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

147 Km525+470   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

148 Km525+860   Ngã ba X     X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

149 Km525+860   Ngã ba   X X   
Đường cứu hộ Cẩm 

Xuyên - Kẻ Gỗ 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

150 Km526+180   Ngã ba   X X   CHXD Cẩm Xuyên 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

151 Km526+300   Ngã ba X     X 

Đường đi nghĩa trang 

Liệt  sĩ huyện Cẩm 

Xuyên 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

152 Km526+460   Ngã tư X X   X 
Ngã 4 đường nội thị thị 

trấn Cẩm Xuyên 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

153 Km526+670   Ngã ba X     X 
Đường đi Thiên Cầm 

(Quốc lộ 8C) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

154 Km526+880   Ngã tư X X   X Đường HL03 đi cầu Hội 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

155 Km527+300   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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156 Km527+370   Ngã ba   X   X 
Đường vào Bến xe 

huyện Cẩm Xuyên 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

157 Km527+750   Ngã ba   X   X CHXD số 1 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

158 Km527+700   Ngã ba   X   X 
Đường vào nhà máy 

gạch 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

159 Km528+00   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

160 Km528+700   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh (Km  528+700 - Km551+800) 

161 Km529+350   Ngã ba   X X   

Đường vào Khu lưu 

niệm cố Tổng Bí thư Hà 

Huy Tập 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

162 Km529+500   Ngã ba X   X   
Đường vào UBND Cẩm 

Hưng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

163 Km530+300   Ngã ba   X   X 

Đường vào khu lưu 

niệm cố Tổng Bí thư Hà 

Huy Tập 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

164 Km530+700   Ngã ba X     X 
Đường dân sinh Cẩm 

Hưng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

165 Km532+100   Ngã ba   X X   
Đường vào Trường tiểu 

học Cẩm Thịnh 2 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

166 Km532+250   Ngã ba X   X   Đường liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

167 Km534+300   Ngã ba   X X   
Đường vào UBND xã 

Cẩm Sơn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

168 Km534+780   Ngã ba X   X   CHXD Cẩm Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

169 Km534+800   Ngã ba X   X   
Đường vào UBND xã 

Cẩm Hà 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

170 Km536+600   Ngã ba   X X   
Đường vào chợ cầu 

Cẩm Lộc 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

171 Km536+800   Ngã ba X   X   Đường vào UBND xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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Cẩm Lộc 

172 Km537+170   Ngã ba   X X   CHXD Tuyết Thăng 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

173 Km538+100   Ngã tư X X   X 

Đường Cẩm Trung - 

Cẩm Lĩnh (đường 

huyện) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

174 Km539+700   Ngã ba X   X   
Đường mỏ đá Cẩm 

Trung - Cẩm Lĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

175 Km540+1050   Ngã ba   X X   
Đường vào UBND xã 

Cẩm Minh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

176 Km541+250   Ngã ba X     X 
Đường vào rừng xã Kỳ 

Phong 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

177 Km543+050   Ngã ba X   X   Kè đê phòng hộ đê 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

178 Km543+100   Ngã ba   X X   Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

179 Km 544+100   Ngã ba   X   X 
Trạm dừng nghỉ Kỳ 

Phong 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

180 Km544+850   Ngã ba   X X   CHXD Kỳ Phong 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

181 Km545+990   Ngã ba   X   X Đường quy hoạch 18m 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

182 Km547+200   Ngã ba X   X   Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

183 Km547+950   Ngã ba   X X   Quy hoạch khu dân cư 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

184 Km548+520   Ngã ba X   X   
Đường vào nhà máy 

gạch Đồng Nai 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

185 Km549+650   Ngã ba X   X   Quy hoạch CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

186 Km550+170   Ngã ba   X X   Huyện Lộ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

187 Km550+400   Ngã ba   X   X CHXD Kỳ Giang 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

188 Km551+000   Ngã tư X X X   Ngã 4 đường trục xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, KĐT Kỳ Đồng (Km551+800-Km554+400) 

189 Km551+850   Ngã tư X X   X 

Đường vào Khu đô thị 

Kỳ Đồng; Khu dân cư 

Tân Giang 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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190 Km552+230   Ngã ba X     X 
Đường vào Khu đô thị 

Kỳ Đồng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

191 Km552+750   Ngã tư X X   X 
Đường 70m trung tâm 

Kỳ Đồng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

192 Km553+500   Ngã ba X   X   
Trụ sở xã Kỳ Đồng, Kỳ 

Phú 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

193 Km553+620   Ngã ba   X X   Trung tâm Viễn thông 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

194 Km553+860   Ngã ba X     X 
Đường vào Khu đô thị 

Kỳ Đồng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

195 Km554+430   Ngã ba X     X 
Đường vào Khu đô thị 

Kỳ Đồng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Kỳ Anh (Km554+400 - Km563+800) 

196 Km555+450   Ngã ba   X X   Ngã 3 đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

197 Km555+850   Ngã ba   X X   CHXD Kỳ Khang 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

198 Km556+650   Ngã ba X   X   Trụ sở xã Kỳ Khang 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

199 Km557+500   Ngã ba   X X   Ngã 3 đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

200 Km559+050   Ngã ba X   X   UBND xã Kỳ Thọ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

201 Km559+600   Ngã ba   X X   Trụ sở xã Kỳ Trung 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

202 Km560+800   Ngã ba X   X   CHXD Kỳ Văn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

203 Km560+830   Ngã ba   X   X 
Đường tránh TX Kỳ 

Anh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

204 Km561+000   Ngã ba X   X   Trục liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

205 Km562+200   Ngã ba   X X   Đường trục quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

206 Km563+000   Ngã ba X   X   Đường trục xã Kỳ Văn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, thị xã Kỳ Anh (Km563+800-Km587+200) 

207 Km 563+928   Ngã ba X     X 

Phòng giao dịch Chi 

nhánh Ngân hàng đầu tư 

phát triển 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

208 Km564+050   Ngã tư X X   X Đường Nguyễn Bích 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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Châu  

209 Km564+300   Ngã ba X   X   CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

210 Km564+400   Ngã ba X     X Trục ngang TT. Kỳ Anh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

211 Km564+810   Ngã ba X     X 
Đường nội thị, Bưu 

điện, chợ 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

212 Km564+900   Ngã ba   X   X CHXD 474 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

213 Km564+875   Ngã ba   X   X Bến xe Kỳ Anh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

214 Km 565+000   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch Trung tâm 

TMDV Hưng Phú 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

215 Km565+100   Ngã tư X X   X 

Giao đường Vũng áng 

biên giới Việt – Lào 

(QL12C) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

216 Km565+350   Ngã ba   X X   CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

217 Km565+480   Ngã tư X X   X 
Ngã tư Kỳ Hoa - Kỳ 

Châu 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

218 Km565+600   Ngã ba   X   X Kè Bắc sông Trí 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

219 Km565+700   Ngã tư X X   X Kè Nam sông Trí 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

220 Km565+920   Ngã ba X     X Đường đi xã Kỳ Hưng 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

221 Km566+050   Ngã tư X X   X 
Đường ngang Thị Trấn - 

đường cứu hộ Kim Sơn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

222 Km566+150   Ngã ba   X   X 
đường vào trường tiểu 

học Sông Trí 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

223 Km566+270   Ngã tư X X   X 
Ngã 4 Bảo hiểm cũ đi 

Hưng Nhân 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

224 Km566+530   Ngã tư X X   X 

ngã 4 Lý Ngân - đi 

trường Tiểu học Sông 

Trí 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

225 Km566+650   Ngã ba   X   X UBND thị xã Kỳ Anh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

226 Km566+750   Ngã ba X     X Đường vào Bệnh viện 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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227 Km566+873   Ngã ba X     X 
Đường đi UBND xã Kỳ 

Hưng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

228 Km567+100   Ngã ba X     X 
Trung tâm thương mại 

nam Kỳ Anh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

229 Km567+210   Ngã ba   X   X 
Đường vào Công viên 

Môi trường đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

230 Km567+350   Ngã ba X   X   CHXD Kỳ Anh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

231 Km567+400   Ngã ba X     X 
Quy hoạch khu đô thị 

Kỳ Trinh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

232 Km567+475   Ngã ba   X   X 
Đường vào trạm điện 

110 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

233 Km568+200   Ngã ba   X   X 
Trung tâm Công nghệ 

nam Kỳ Anh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

234 Km568+350   Ngã tư X X   X 

Trục ngang trung tâm 

Kỳ Anh, Quy hoạch 

Khu kinh tế 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

235 Km568+500   Ngã ba X     X CHXD Long Bình 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

236 Km569+100   Ngã ba X     X 
Đường vào UBND xã 

Kỳ Trinh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

237 Km569+150   Ngã ba   X   X 
Đường đi tái định cư Kỳ 

Trinh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

238 Km569+980   Ngã tư X X   X 

Trục ngang trung tâm 

Kỳ Anh, Quy hoạch 

Khu kinh tế 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

239 Km570+956   Ngã tư X X X   
Trục ngang Khu kinh tế, 

Quy hoạch Khu kinh tế 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

240 Km571+470   Ngã ba X   X   Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

241 Km573+100   Ngã ba   X X   CHXD Thanh Niên 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

242 Km573+102   Ngã ba X   X   
Trạm dừng chân 24/24h 

(khách sạn Mường 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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Thanh)  

243 Km573+276   Ngã tư X X X   QL12C - cảng Vũng áng 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

244 Km573+600   Ngã ba   X   X CHXD Kỳ Thịnh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

245 Km574+700   Ngã ba   X   X 
đường vào Hồ tàu voi 

(đường trục khu kinh tế) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

246 Km575+200   Ngã ba   X     
Đường vào Khách sạn 

Polaris Kty 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

247 Km575+300   Ngã ba   X   X 
Đường vào khách sạn 

Hồ Tàu Voi 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

248 Km575+663   Ngã tư X X   X 
Trục ngang khu đa 

ngành 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

249 Km577+241   Ngã ba   X   X 
Trục ngang Khu kinh tế, 

Quy hoạch Khu kinh tế 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

250 Km577+250   Ngã ba X     X UBND xã Kỳ Long 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

251 Km577+750   Ngã ba   X   X 
Đường đi tái định cư Kỳ 

Long 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

252 Km578+076   Ngã ba   X   X 
Khu tái định cư Kỳ 

Long 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

253 Km578+477   Ngã ba   X   X Trục ngang Khu kinh tế 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

254 Km578+832   Ngã ba X     X 
Đường vào khách sạn 5 

sao  
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

255 Km 578+904   Ngã ba   X   X 

Vào ký túc xá Công ty 

TNHH Hưng 

Nghiệp 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

256 Km579+212   Ngã ba   X X   Trục ngang Khu kinh tế 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

257 Km579+732   Ngã ba X   X   
Đường vào KCN 

Formosa (cổng số 1) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

258 Km579+845   Ngã ba   X   X 
Đường vào khu TMDV 

Tân 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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Phú Khang 

259 Km579+800   Ngã ba   X X   CHXD Phường Kỳ Liên 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

260 Km580+577   Ngã ba   X   X Khu tái định cư Kỳ Liên 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

261 Km581+260   Ngã ba X   X   
Đường vào KCN 

Formosa (cổng số 2) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

262 Km581+400   Ngã ba X     X CHXD Kỳ Phương 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

263 Km581+452   Ngã ba   X   X 
Đường trục ngang Khu 

kinh tế 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

264 Km582+150   Ngã ba   X   X CHXD Hoành Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

265 Km582+571   Ngã ba X     X 
Đường vào Khu công 

nghiệp Hoành Sơn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

266 Km582+800   Ngã ba   X   X Quy hoạch Khu kinh tế 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

267 Km583+470   Ngã ba X   X   
Trụ sở UBND xã Kỳ 

Phương 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

268 Km583+700   Ngã ba   X   X 
Đi tái định cư Kỳ 

Phương 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

269 Km583+902   Ngã ba   X   X 
Khu tái định cư xã Kỳ 

Phương 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

270 Km585+200   Ngã ba X   X   Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

271 Km585+900   Ngã ba X     X 
Đường vào khu neo đậu 

Kỳ Phương 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

272 Km586+780   Ngã tư X X X   

Đường vào khu đô thị 

Kỳ Long - QL1 tránh 

TX Kỳ Anh 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

273 Km587+00   Ngã ba   X X   
CHXD Liên Thắng quốc 

gia 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

274 Km587+200   Ngã ba   X   X QL1 tránh TX Kỳ Anh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị xã Kỳ Anh (Km587+200 -Km593+00) 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

275 Km589+150   Ngã ba   X X   CHXD Kỳ Nam 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

276 Km589+300   Ngã ba   X X   
đường vào trạm Viễn 

thông 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

277 Km589+530   Ngã ba X     X Đường trục dọc Kỳ Nam 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

278 Km591+300   Ngã tư X X X   
Đường trục ngang Khu 

kinh tế 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

279 Km591+750   Ngã ba X     X 
QL1 cũ (đường lên Đèo 

Ngang) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục 2 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào QL.1 tránh thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực nội thị, TT Xuân An (Km468+300 - Km471+200) 

1 Km468+69   Ngã tư X X   X Giao QL1 cũ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

2 Km469+02   Ngã tư X X   X 
Đường quy hoạch TT 

Xuân An 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

3 Km469+250   Ngã ba   X X   CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

4 Km469+70   Ngã tư X X   X 
Đường quy hoạch TT 

Xuân An 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

5 Km469+935   Ngã ba   X   X 

Đường vào Khu kinh 

doanh DVTH và nhà 

điều hành Công ty 185 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

6 Km470+320   Ngã ba X   X   CHXD Thảo My 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

7 Km470+510   Ngã tư X X   X 

Quốc lộ 8B; Đường 

quy hoạch TT Xuân 

An 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

8 Km470+680   Ngã ba X     X 
Đấu nối vào trạm biến 

áp  
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

9 Km470+90   Ngã ba   X   X 
Đường vào nhà hàng 

Bình Lộc 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

10 Km471+00   Ngã ba   X   X 
Đường quy hoạch TT 

Xuân 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

11 Km471+100 

Km15+30

0/ 

QL.8B 

Ngã ba   X X   

CHXD Nam Bến 

Thủy thuộc xí nghiệp 

kinh doanh xăng dầu 

Hường Tâm 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

12 Km471+20   Ngã ba X     X 
Đường quy hoạch TT 

Xuân An 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực ngoài đô thị huyện Nghi Xuân (Km471+200 - Km481+200) 

13 Km472+390   Ngã ba X     X Đường liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

14 Km473+650 

Km12+80

0/ 

QL.8B 

Ngã ba X   X   Đường liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

15 Km475+050 

Km11+70

0/ 

QL8B 

Ngã ba   X X   
Đường trục xã Xuân 

Lĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

16 Km475+950 
Km10+50

0/ 
Ngã ba X   X   CHXD Châu Tuấn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

17 Km476+720   Ngã ba   X X   CHXD Xuân Lĩnh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

18 Km477+00 
Km9+015/ 

QL.8B 
Ngã tư X X X X 

Đường huyện lộ 01; 

Đường trục xã Xuân 

Lĩnh 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

19 Km478+220   Ngã ba   X   X 
Đường dân sinh xã 

Xuân Lĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

20 Km478+390   Ngã ba X     X 
Đường dân sinh xã 

Xuân Lĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

21 Km479+540 
Km6+920, 

QL8B 
Ngã ba X   X   

Đường huyện lộ 

Giang - Viên - Lĩnh; 

CHXD Lực Lượng 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, thị xã Hồng Lĩnh (Km481+200 - Km485+400) 

22 Km481+300   Ngã tư X X   X 
Đường vào khu khai 

thác vật liệu 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

23 Km482+200   Ngã tư X X   X 
Đường quy hoạch TX 

Hồng Lĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

24 Km482+550   Ngã tư   X   X 
Đường vào khu khai 

thác vật liệu 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

25 Km483+050   Ngã ba X   X   CHXD Núi Hồng 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

26 Km483+13   Ngã ba X     X 
Đường quy hoạch 

35m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

27 Km483+750   Ngã ba   X X   
CHXD Đông Hồng 

Lĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

28 Km483+920   Ngã tư X X   X 

Quốc lộ 8B; Đường 

Quy hoạch TX Hồng 

Lĩnh 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

29 Km485+200   Ngã ba   X   X 
Giao đường nội thị 

TXHL 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục 3 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào QL.1 tránh TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực ngoài đô thị huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên (Km0+00- Km16+300) 

1 Km1+800   Ngã tư X X X   

Đường huyện Thượng 

- Ngọc; CHXD Thạch 

Thanh 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

2 Km4+500   Ngã tư X X X   
Quy hoạch đường 

Nam cầu Cày kéo dài 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

3 Km5+750   Ngã ba   X X   CHXD Thạch Linh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

4 Km6+300   Ngã tư X X X   Đường tỉnh 550 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

5 Km8+300   Ngã tư X X X   

Đương Phan Đình 

Phùng kéo dài (đường 

Hàm Nghi và đường 

Hàm Nghi kéo dài) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

6 Km9+00   Ngã ba   X X   CHXD Minh Phương 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

7 Km9+087   Ngã ba X   X   Đăng kiểm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

8 Km10+150   Ngã ba X   X   CHXD Hồng Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

9 Km10+350   Ngã tư X X X   
Đường Phú - Tân -

Xuân 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

10 Km12+100   Ngã ba   X X   
Đường vào nhà máy 

bia Sài Gòn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

11 Km12+700   Ngã tư X X X   Đường tỉnh ĐT.553 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

12 Km15+100   Ngã tư X X X   Đường liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục 4 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào QL.1 tránh thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực ngoài đô thị thuộc huyện Kỳ Anh (Km560+830- Km571+900) 

1 Km561+250   Ngã tư X X X 

  

Đường dân sinh (láng 

nhựa, Bn=6,5m, 

Bm=3,5m) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

2 Km562+500   Ngã tư X X X 

  

Đường dân sinh (láng 

nhựa, Bn=6,5m, 

Bm=3,5m) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

3 Km564+100   Ngã ba X   X   CHXD Hà Tĩnh 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

4 Km565+000   Ngã tư X X X 

  

Đường dân sinh 

(đường BTXM 

Bn=5m, Bm=3m) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

5 Km566+350   Ngã ba   X X   CHXD Kỳ Tân 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

6 Km566+500   Ngã tư X X X   Đường Quốc lộ 12C 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

7 Km568+100   Ngã tư X X X 

  

Đường dân sinh 

(đường láng nhựa 

Bn=5m, Bm=3,5m) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

8 Km569+250   Ngã tư X X X   Đường tỉnh ĐT.555 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

9 Km571+110   Ngã tư X X X 

  

Đường trục ngang 

Khu kinh tế 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

10 Km571+400   Ngã ba 
  

X 
  

X Đường vào trạm dừng 

nghỉ 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

Khu vực nội thị, thị xã Kỳ Anh (Km571+900- Km588+900) 

11 Km573+600   Ngã tư X X X   

Đường quy hoạch vào 

khu Công nghệ cao 

(hiện trạng đường 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

đất); CHXD Kỳ Trinh 

12 Km574+000   Ngã ba X 
  

X 
  

Đường dân sinh, 

CHXD Kỳ Trinh 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

13 Km574+700   Ngã tư X X X 

  

Đường dân sinh 

(đường láng nhựa 

Bn=5m, Bm=3m) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

14 Km576+000   Ngã tư X X X   

CHXD Hướng Thiện; 

QL12C kéo dài về 

phía Tây; Đường dân 

sinh 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

15 Km578+100   Ngã tư X X X X 

Trục ngang Khu đô thị 

Kỳ Long; Quy hoạch 

đường vào 

khu công nghiệp phụ 

trợ 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

16 Km578+340   Ngã ba   X X   CHXD Kỳ Thịnh 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

17 Km579+680   Ngã tư X X X 

  

Đường vào cảng Sơn 

Dương; Đường vào 

Khu công nghiệp Phú 

Vinh 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

18 Km580+280   Ngã ba X 

  

X 

  

Đường vào khu nhà 

36 Miền Trung, Nam 

Phong, Vũng Áng II 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

19 Km581+220   Ngã tư X X X 

  

Đường trục ngang 

Khu đô thị Kỳ Long - 

Kỳ Liên; Đường khu 

công nghiệp 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

20 Km582+700   Ngã ba X 
  

X 
  

Đường vào khu tái 

định cư Kỳ Liên 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

21 Km583+510   Ngã ba 
  

X X 
  

Đường vào nghĩa 

trang Liên Phương 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

22 Km584+980   Ngã ba 

  

X X 

  

Đường vào nhà máy 

bê tông Á Đông 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

23 Km585+100   Ngã ba X 
  

X 
  

Đường vào Nhà máy 

Nhiệt điện Vũng Áng 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

24 Km585+910   Ngã tư X X X 

  

Đường dân sinh; 

CHXD 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

25 Km585+950   Ngã ba X 

  

X 

  

Đường vào Khu tái 

định cư Kỳ Phương 

(hiện trạng 10m) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

26 Km586+500   Ngã ba X   X   CHXD Nghĩa Thành 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

27 Km588+050   Ngã ba X   X   Nhà Thờ Đông Yên 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

28 Km588+700   Ngã ba X 
    

X CHXD Liên Thắng 

Quốc gia 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục 5 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào Quốc lộ 8 qua tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

TT Lý trình Lý trình cũ 
Kiểu 

nút giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực nội thị, thị xã Hồng Lĩnh (Km0+00 - Km4+478) 

1 Km0+564   Ngã tư X X   X 
Đường 3/2 và Nguyễn 

Đổng Chi 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

2 Km0+900   Ngã ba X     X 
CHXD Tây Hồng 

Lĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

3 Km1+069   Ngã tư X X   X Đường Lê Hữu Trác 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

4 Km1+456   Ngã tư X X   X 
Đường quy hoạch 

70m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

5 Km2+500   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

6 Km2+880   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

7 Km3+100 Km3+150 Ngã ba X   X   CHXD Hữu Quyền 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

8 Km3+550   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

9 Km3+750   Ngã ba   X X   CHXD Đức Thuận 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

10 Km4 +080   Ngã ba   X   X Đường Thống Nhất 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Đức Thọ (Km4+478 - Km14+300) 

11 Km4+897   Ngã ba X   X   
Đường liên xã 12 

(đường huyện ĐH.46) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

12 Km5+285 Km5+700 Ngã ba   X X   Đường liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

13 Km6+600   Ngã ba X   X   
Khu quy hoạch 

thương mại thị tứ 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

14 Km7+000 Km6+600 Ngã ba   X X   CHXD Đức Nhân 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

15 Km8+005   Ngã tư X X X   Đường liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 
Kiểu 

nút giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

16 Km10+550   Ngã ba   X X   
Đường quy hoạch vào 

khu tái định cư 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

17 Km10+600   Ngã ba X   X   

Đường huyện nối 

QL8A đi Tỉnh lộ 28 

(cũ) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

18 Km12+150 Km12+300 Ngã tư X X X   Đường liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

19 Km13+700   Ngã ba   X X   Đường hộ đê 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

20 Km14+220 Km14+300 Ngã ba X   X   Đường liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, thị trấn Đức Thọ (Km14+300 - Km18+00) 

21 Km14+650   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

22 Km14+900   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

23 Km15+00   Ngã ba X     X 
Đường quy hoạch vào 

khu thương mai 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

24 Km15+500   Ngã ba   X   X 
QL15A; Đường nội 

thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

25 Km15+650 Km15+500 Ngã ba X   X   CHXD Đức Thọ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

26 Km15+950   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

27 Km16+240   Ngã ba X     X 
Đường vào Cụm công 

nghiệp Đức Thọ 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

28 Km16+550 Km16+250 Ngã tư X X X X 

Tỉnh lộ 5 (Đường tỉnh 

552 ); Quy hoạch 

đường nội thị 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

29 Km17+150 Km17+000 Ngã ba   X X   Đường du lịch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

30 Km17+900   Ngã ba   X X   CHXD Tùng Ảnh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

31 Km18+00   Ngã tư X X X X Đường tỉnh ĐT554 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 
Kiểu 

nút giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực ngoài đô thị huyện Đức Thọ và huyện Hương Sơn (Km18+00 - Km32+900) 

32 Km19+200   Ngã tư X X X   Đường huyện lộ 04 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

33 Km19+550 Km19+250 Ngã ba   X X   Quốc lộ 8C 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

34 Km21+020 Km21+250 Ngã ba   X X   Đường huyện lộ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

35 Km21+900 Km21+010 Ngã ba X   X   Đường liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

36 Km22+750   Ngã tư X X X   Đường huyện lộ 12 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

37 Km24+00 Km24+250 Ngã tư X X X   Đường huyện lộ 11 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

38 Km26+040   Ngã tư X X X   
Đường huyện lộ 10 - 

trục xã 04 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

39 Km27+350   Ngã tư X X   X Đường huyện lộ 02 cũ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

40 Km28+350 Km26+750 Ngã ba X   X   CHXD Táo Trúc 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

41 Km28+800   Ngã ba   X X   Đường huyện lộ 03 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

42 Km29+420 Km28+800 Ngã ba X   X   
Đường trục xã Sơn 

Mai 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

43 Km30+500   Ngã ba   X X   CHXD Sơn Bằng 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

44 Km31+400   Ngã tư X X X   Đường huyện lộ 01 cũ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, thị trấn Phố Châu (Km32+900 - Km37+350) 

45 Km33+50   Ngã tư X X   X 
Đường vành đai TT 

Phố Châu 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

46 Km33+600   Ngã tư X X   X Đường Trục xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

47 Km33+900   Ngã tư X X   X 
Đường quy hoạch thị 

trấn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

48 Km33+910   Ngã ba X   X   Quy hoạch CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

49 Km34+300   Ngã tư X X   X 
Đường quy hoạch thị 

trấn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

50 Km34+760   Ngã tư X X   X 
Đường quy hoạch thị 

trấn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

51 Km35+450   Ngã tư X X   X Đường Hồ Chí Minh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 
Kiểu 

nút giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

52 Km36+080   Ngã ba   X   X 
Đường quy hoạch thị 

trấn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

53 Km36+180   Ngã tư X X   X Đường huyện lộ 01 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

54 Km36+300 Km36+500 Ngã ba   X X   CHXD Phố Châu 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

55 Km36+550   Ngã ba X     X 
Đường quy hoạch thị 

trấn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

56 Km36+620   Ngã ba   X   X 
Đường quy hoạch thị 

trấn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

57 Km36+900   Ngã tư X X   X 
Đường quy hoạch thị 

trấn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

58 Km37+330   Ngã tư X X   X 
Đường quy hoạch thị 

trấn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Hương Sơn (Km37+350 - Km51+350) 

59 Km37+500   Ngã tư X X X   Đường vào nhà thờ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

60 Km39+400 Km39+300 Ngã tư X X X   Đường trục xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

61 Km40+420   Ngã ba   X   X 
Đường trục xã Sơn 

Diệm 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

62 Km41+700 Km41+600 Ngã ba X   X   Đường trục xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

63 Km42+500 Km43+50 Ngã ba   X X   
Điểm quy hoạch cầu 

Sơn Diệm 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

64 Km43+050   Ngã ba X   X   Trục xã Sơn Diệm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

65 Km44+150   Ngã ba   X X   
Cổng B Khu kinh tế; 

Trạm dừng nghỉ 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

66 Km44+270   Ngã tư X X X   
Đường đấu nối cổng B 

Khu kinh tế 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

67 Km45+850   Ngã tư X X X   
Đường vào khu tái 

định cư Cửa Khẩu 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

68 Km46+600 Km46+900 Ngã ba   X X   CHXD Hồ Sen 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

69 Km46+800 Ngã ba X   X   CHXD Lợi Hạnh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 
Kiểu 

nút giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

70 Km48+600   Ngã tư X X X   
Đường trục xã Sơn 

Tây 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

71 Km49+980   Ngã ba   X X   Đường trục xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

72 Km50+250   Ngã ba X     X Đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, thị trấn Tây Sơn (Km51+350 - Km54+521) 

73 Km51+900   Ngã tư X X X   
Đường trục xóm 7 - 8 

xã Sơn Tây 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

74 Km52+430   Ngã ba X     X CHXD Kính Thúy 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

75 Km53+300   Ngã ba X     X 
Đường và kè bờ sông 

Ngàn Phố 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

76 Km53+730   Ngã tư X X   X 
Đường trục ngang TT 

Tây Sơn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

77 Km53+760   Ngã ba   X   X Bến xe Tây Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

78 Km53+980   Ngã tư X X X   
Đường trung tâm 

Thương mại Tây Sơn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

79 Km54+400   Ngã tư X X   X 
Đường đấu nối Khu 

công nghiệp 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Hương Sơn (Km54+521 - Km85+600) 

80 Km56+650   Ngã ba X   X   
Đường khu hành 

chính 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

81 Km56+700   Ngã ba   X X   Đường trục xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

82 Km59+769   Ngã ba   X X   
Đường vào khu công 

nghiệp Đại Kim 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

83 Km60+220 Km60+843 Ngã ba X   X   

Đường liên xã đi xã 

Sơn Kim 2 (Cầu vượt 

lũ Đại Kim) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

84 Km60+800 km68+100 Ngã ba   X X   Quy hoạch CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

85 Km61+520   Ngã tư X X   X Đường trục xã Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 
Kiểu 

nút giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Kim 1 

86 Km64+090   Ngã tư X X X   
Đường trục xóm xã 

Sơn Kim1 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

87 Km65+500   Ngã ba X   X   Quy hoạch CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

88 Km65+600   Ngã ba   X   X Đường đất vào rừng 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

89 Km67+700 Km66+800 Ngã tư X X X   
Khu du lịch khe Nước 

Sốt 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

90 Km69+800   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

91 Km71+800   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

92 Km73+800   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

93 Km75+800   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

94 Km77+800   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

95 Km80+00   Ngã ba X   X   Quy hoạch CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

96 Km81+800   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

97 Km83+800   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

98 Km85+300   Ngã ba   X X   
Khu chức năng cổng 

A cửa khẩu Cầu Treo 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục 6 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào Quốc lộ 8B, tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo 

hướng tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực nội thị, thị xã Hồng Lĩnh (Km0+00 - Km2+890) 

1 Km0+290   Ngã tư X X   X 
Đường vào Suối 

Thiên Tượng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

2 Km0+523   Ngã tư X X   X 
Đường quy hoạch nọi 

thị thị xã Hồng Lĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

3 Km0+680   Ngã tư X X   X Đường Lê Ninh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

4 Km0+773   Ngã ba   X   X 
Đường Nguyễn Thiện 

Thuật 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

5 Km0+950   Ngã ba X     X CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

6 Km1+029   Ngã ba   X   X 
Đường quy hoạch 

55m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

7 Km1+377   Ngã tư X X   X Đường Nguyễn Thiếp 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

8 Km1+800   Ngã ba   X   X Đường Phan Kính 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

9 Km2+250   Ngã ba X     X 
Đường lên chùa Đại 

Hùng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Đoạn trùng QL1 mới - tránh TX Hồng Lĩnh (Km2+890 - Km16+00) 

Khu vực nội thị, TT Xuân An và TT Nghi Xuân (Km16+00 - Km23+330) 

10 Km16+00   Ngã tư X X   X 
Quốc lộ 1 - Đường 

liên xã 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

11 Km16+100   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

12 Km16+300   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

13 Km16+480   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo 

hướng tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

14 Km16+630   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

15 Km16+850   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

16 Km17+100   Ngã tư X X   X 
Đường du lich biển 

Xuân Thành 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

17 Km17+400   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

18 Km17+500   Ngã ba X     X 
Tỉnh lộ 1(Đường tỉnh 

546 ) đi QL1 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

19 Km17+590   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

20 Km17+987   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

21 Km18+600   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

22 Km19+100   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

23 Km19+250   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

24 Km19+450   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

25 Km19+640   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

26 Km19+750   Ngã ba   X   X Đường trục xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

27 Km19+950   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

28 Km20+330   Ngã ba   X   X Đường huyện lộ 01 cũ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

29 Km20+600 Km20+100 Ngã ba X   X   CHXD Sơn Chiên 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo 

hướng tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

30 Km20+650   Ngã tư X X   X 

Đường vào khu liên 

cơ – Quy hoạch 

đường giao thông đô 

thị 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

31 Km21+120   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

32 Km21+400 Km24+500 Ngã ba   X X   CHXD Xuân Giang 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

33 Km21+450   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

34 Km21+620   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

35 Km21+800   Ngã ba   X   X 
Tỉnh lộ 22/12 cũ 

(Đường tỉnh 546 ) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

36 Km21+850   Ngã ba X     X 
Đường vào UBND 

huyện 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

37 Km22+080   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

38 Km22+350   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

39 Km22+650   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

40 Km22+970 Km22+200 Ngã ba   X X   
Vào khu di tích 

Nguyễn Du 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

41 Km23+150   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

42 Km23+300 Km22+850 Ngã tư X X X X 

Đường huyện lộ 10 

cũ; Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

43 Km23+790   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường 

giao thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo 

hướng tuyến 

Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực ngoài đô thị (Km23+330-Km25+00) 

44 Km24+230 Km24+550 Ngã ba   X X   
Tỉnh lộ 1 cũ (Đường 

tỉnh 546) 

571/BGTVT-KCHT 

ngày 27/1/2010 

45 Km25+000   Ngã ba X   X   Đường xuống cảng 
571/BGTVT-KCHT 

ngày 27/1/2010 
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Phụ lục 7 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào Quốc lộ 8C tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực nội thị, thị trấn Thiên Cầm (Km0+00 - km3+661) 

1 Km0+250   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

2 Km0+500   Ngã ba X   X   
Đường đi thôn Tân Hải, 

Cẩm Nhượng 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

3 Km0+700   Ngã tư X X X   
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

4 Km0+1050   Ngã ba X   X   Đi xã Cẩm Nhượng 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

5 Km1+080   Ngã ba   X X   CHXD Thiên Cầm 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

6 Km1+330   Ngã tư X X X   
Đường  dân   sinh -  

Đường   nội đồng 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

7 Km1+700   Ngã tư X X X   

Đường    đi    thôn  Yên    

Thọ - Đường đi thôn 

Yên Hòa 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

8 Km2+150   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

9 Km2+550   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

10 Km2+906   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

11 Km2+906   Ngã ba X   X   
Đường  vào tổ  dân  phố  

Hưng Long 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

12 Km3+270   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực ngoài đô thị huyện Cẩm Xuyên (Km3+661 - Km9+00) 

13 Km4+007   Ngã ba   X X   Đường ra nghĩa địa 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

14 Km5+516   Ngã tư X X X   

Đường   vào   nhà   thờ   

Vĩnh Phước - Đường đi 

xã Cẩm Nam (nay là 

Nam Phúc Thăng 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

15 Km7+417   Ngã ba   X X   

Đường đi Xã Cẩm Nam 

(nay là Nam Phúc 

Thăng) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

Khu vực nội thị, TT Cẩm Xuyên (Km9+00 - Km14+450) 

16 Km9+080   Ngã tư X X X   
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

17 Km9+370   Ngã tư X X X   
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

18 Km9+700   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

19 Km9+810   Ngã ba   X X   
CHXD Thị trấn Cẩm 

Xuyên 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

20 Km9+900   Ngã tư X X   X 

Đường vào Tổ dân phố 

9- đường vào Tổ dân 

phố 8 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

21 Km10+080   Ngã tư X X X X 

Quy hoạch  đường  giao  

thông  đô  thị; Đường 

dân sinh 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

22 Km10+330   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

23 Km10+470   Ngã tư X X   X 

Quy hoạch  đường  giao  

thông  đô  thị; đường 

dân sinh 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

24 Km10+718   Ngã tư X X X   

Đường đi Chợ Hội - 

Đường đi UBND TT 

Cẩm Xuyên 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

25 Km12+140   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

26 Km12+283   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

27 Km12+380   Ngã ba X   X   Đường Kè Sông 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

28 Km12+582   Ngã ba X   X   Đường Kè Sông 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

29 Km12+964   Ngã ba   X X   

Đường vào trung tâm 

dạy nghề hướng nghiệp - 

GDTX 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

30 Km13+220   Ngã tư X X   X 

Đường giao thông theo 

quy hoạch TT Cẩm 

Xuyên 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

31 Km13+607   Ngã ba X   X   

Đường giao thông theo 

quy hoạch TT Cẩm 

Xuyên 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

32 Km14+110   Ngã tư X X   X 
Đường vào thôn 4, Cẩm 

Quan; Đường nội đồng 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

33 Km14+445   Ngã tư X X   X 

Đường quy hoạch  thị  

trấn;  Đường vào thôn 

9, Cẩm Quan 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

Khu vực ngoài đô thị các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn (Km14+450 - Km109+800) 

34 Km15+782   Ngã tư X X X   

Đường  Thôn  12  Cẩm  

Quan - Đường Thôn 9 

Cẩm Quan 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

35 Km17+653   Ngã tư X X X   

CHXD Long Đức;  

Đường  Hồ  Kẻ Gỗ - 

đường Kênh Chính 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

36 Km19+536   Ngã ba   X X   
Đường  trục  xã  vào  

thôn  4 Cẩm Duệ 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

37 Km22+580   Ngã ba   X X   
Đường vào UBND xã 

Cẩm Mỹ 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

38 Km24+500   Ngã ba X   X   
đường tỉnh ĐT.554 

(đường quy hoạch) 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

39 Km26+480   Ngã tư X X X   
Đường đi thôn 11 xã 

Cẩm Mỹ 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

40 Km28+904   Ngã ba   X X   Đường huyện 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

41 Km30+460   Ngã ba   X X   Đường tỉnh 553 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

42 Km32+265   Ngã ba   X X   

Đường vào thôn Tân 

Hưng, xã Thạch Điền 

(nay xã Nam Điền 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

43 Km33+785   Ngã tư X X X   

Đường vào thôn Lâm 

Hưng, xã Nam Hương 

(nay xã Nam Điền)  

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

44 Km35+480   Ngã ba   X X   

Đường vào Thôn Tiên 

Yên, xã Nam Hương 

(nay xã Nam Điền 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

45 Km38+355   Ngã ba   X X   
Đường  đi  thôn  Quyết  

Tiến  xã Thạch Xuân 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

46 Km38+545   Ngã ba X   X   
Đường vào hồ Thạch 

Xuân 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

47 Km40+500   Ngã ba   X X   
Đường  liên  xã  Thạch  

Xuân  - Thạch Đài 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

48 Km43+570   Ngã ba   X X   

Đường trục liên thôn đi 

xóm 5, xóm 6 xã Bắc 

Sơn (nay Lưu Vĩnh 

Sơn) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

49 Km45+366   Ngã ba   X X   

Đường  trục  thôn  đi  

xóm  4  xã Bắc Sơn 

(nay Lưu Vĩnh Sơn) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

50 Km46+525   Ngã ba X   X   

Đường vào rừng xã Bắc 

Sơn (nay Lưu Vĩnh 

Sơn) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

51 Km47+500   Ngã ba   X X   

Đường trục vào thôn 2, 

xã Bắc Sơn (nay Lưu 

Vĩnh Sơn) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

52 Km49+100   Ngã ba X   X   
Đường  đất  vào  nghĩa  

trang  xã Ngọc Sơn 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

53 Km49+540   Ngã ba   X X   
Giao đường tỉnh ĐT 

550 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

54 Km90+800   Ngã ba   X X   
Đường vào thôn 1, xã 

Sơn Long 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

55 Km92+245   Ngã tư X X X   

Đường  đê  -  Đường  

thôn  Tân Hà, xã Sơn 

Tân (nay xã Tân Mỹ 

Hà) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

56 Km94+900   Ngã tư X X X   

Đường  ra  đồng  -  

Đường  vào thôn Tân 

Đức, xã Sơn Tân (nay 

xã Tân Mỹ Hà) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

57 Km96+520   Ngã tư X X X   

Đường vào thôn 6, xã 

Sơn Mỹ - Đường vào 

thôn 9, xã Sơn Mỹ (nay 

xã Tân Mỹ Hà) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

58 Km98+245   Ngã ba X   X   
Đường liên xã đi Sơn 

Châu 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

59 Km98+350   Ngã ba   X X   

Đường vào thôn 2 xã 

Sơn Mỹ (nay xã Tân 

Mỹ Hà) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

60 Km100+245   Ngã tư X X X   
Đường  trục  thôn  Ninh  

Xá,  xã Sơn Ninh 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

61 Km103+600   Ngã ba X   X   
Đường  vào  thôn  

Hương,  xã Sơn Ninh 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

62 Km104+940   Ngã ba   X X   

Đường vào thôn 

Thượng Tiên, xã Sơn 

Ninh 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

63 Km107+560   Ngã ba   X X   
Đường dân sinh xã Sơn 

Trung 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

Khu vực nội thị, Thị trấn Phố Châu (Km109+800 - Km112+200) 

64 Km109+800   Ngã tư X X X   
Giao đường Hồ Chí 

Minh 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

65 Km110+600   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông TT Phố Châu 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

66 Km111+00   Ngã tư X X X   Quy hoạch đường giao 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

thông TT Phố Châu 

67 Km111+400   Ngã tư X X X X 
Đường vào thôn 10 xã 

Sơn 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

68 Km111+825   Ngã ba X   X   
Đường  liên  xã  đi  Sơn  

Quang, Phố Châu 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

69 Km112+200   Ngã tư X X X X 
Quy hoạch đường giao 

thông TT Phố Châu 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

Khu vực ngoài đô thị, huyện Hương Sơn (Km112+200 - Km141+00) 

70 Km113+600   Ngã ba   X X   
Đường vào thôn 8 xã 

Sơn Giang 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

71 Km113+720   Ngã ba X   X   
Đường vào thôn 11 xã 

Sơn Giang 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

72 Km119+038   Ngã ba   X   X 
Đườngtrục thôn xã Sơn 

Lâm 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

73 Km119+300   Ngã ba X   X   
Đường  vào  thôn  Lâm  

Thọ,  xã Sơn Lâm 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

74 Km120+660   Ngã ba   X X   
Đường vào  thôn  Lâm 

Khê,  xã Sơn Lâm 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

75 Km122+930   Ngã ba   X X   
Đường trục thôn 8 xã 

Sơn Lĩnh 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

76 Km123+080   Ngã ba X   X   Đường Tây Lĩnh Hồng 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

77 Km125+920   Ngã tư X X   X 
Đường trục thôn 10 xã 

Sơn Lĩnh 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

78 Km128+300   Ngã ba X   X   Đường dân sinh 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

79 Km128+550   Ngã ba   X X   
Đường vào thôn 11 xã 

Sơn Hồng 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 
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TT Lý trình 
Lý trình 

cũ 

Kiểu nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 

Nút 

giao 

có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

80 Km133+770   Ngã ba X   X   Đường vào rừng 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

81 Km140+662   Ngã ba X   X   
Đường   trục   thôn   xã   

Thanh Thủy, Nghệ An 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục 8 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào Quốc lộ 12C qua tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Lý trình Lý trình cũ 
Kiểu 

nút giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực ngoài đô thị thị xã Kỳ Anh (Km0+00- Km3+600) 

1 Km0+520   Ngã ba   X X   Đường vào bến cảng số 3 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

2 Km1+360   Ngã ba   X X   
Cổng chính vào khu hậu 

cảng - Đường vào cơ quan 
2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

3 Km1+595   Ngã ba   X X   Cổng phụ vào khu hậu cảng 2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

4 Km1+850 Km0+900 Ngã ba X   X   CHXD Vũng Áng 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

5 Km2+420 Km1+380 Ngã ba   X X   
Đường vào khu dịch vụ hậu 

cảng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

6 Km2+960 Km2+50 Ngã tư X X X   

Đường quy hoạch Khu kinh 

tế; Đường đi khu Liên hợp 

gang thép và cảng Sơn 

Dương 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

và 2769/BGTVT-KCHT ngày 

02/4/2021 

Khu vực nội thị, thị xã Kỳ Anh (Km3+600- Km10+00) 

7 Km4+300   Ngã ba X     X Đường dân sinh   

8 Km5+120 Km4+120 Ngã ba   X X   
Đường vào bưu điện Kỳ 

Anh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

9 Km6+360   Ngã ba   X   X 
Đường vào nhà máy nhiệt 

điện 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

10 Km6+700 Km5+750 Ngã ba X   X   Đường ven sông quyền 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

11 Km7+250   Ngã tư X X   X Ngã tư đường dân sinh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

12 Km8+480 Km7+530 Ngã tư X X X   

Đường trục dọc Trung tâm 

Kỳ Thịnh – Khu đô thị Kỳ 

Trinh 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

13 Km9+140   Ngã ba X     X Đường vào khu CN1 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

14 Km9+800   Ngã tư X X   X Đường vào khu CN1 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 
Kiểu 

nút giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực nội thị, thị xã Kỳ Anh (Km18+00-Km18+900) 

15 Km18+092   Ngã ba X     X 
Đường vào khu dân cư 

Sông Trí 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

16 Km18+145   Ngã ba X     X 
Đường vào khu dân cư 

Sông Trí 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

17 Km18+200   Ngã ba X     X 
Đường vào khu dân cư 

Sông Trí 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

18 Km18+240 Km17+271 Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường vào trung 

tâm TM Hưng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

19 Km18+245   Ngã ba X     X 
Đường vào khu dân cư 

Sông Trí 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

20 Km18+300   Ngã ba X     X 
Đường vào khu dân cư 

Sông Trí 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

21 Km18+350   Ngã ba X     X 
Đường vào khu dân cư 

Sông Trí 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

22 Km18+480   Ngã ba X     X 
Đường vào khu dân cư 

Sông Trí 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

23 Km18+520   Ngã ba X     X 
đường vào dân cư Bàu Đá - 

Kỳ Hoa 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

24 Km18+575   Ngã ba X     X Đấu nối vào khu Bàu Đá 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

25 Km18+680   Ngã ba X     X Đấu nối vào khu Bàu Đá 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

26 Km18+744   Ngã ba X     X 
Đường vào Khu DVTH và 

dân cư Hoa Trung 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

27 Km18+890 Km17+890 Ngã tư X X   X 
Đường vào khu dân cư xã 

Kỳ Hoa 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị Kỳ Anh (Km18+900-Km57+00) 

28 Km19+280   Ngã ba   X   X Đường tỉnh lộ 10 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

29 Km20+570   Ngã ba   X   X Đường vào xóm Tân Đức 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 
Kiểu 

nút giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

30 Km21+00   Ngã tư X X   X 
Ngã tư giao đường QL1 

tránh TX Kỳ Anh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

31 Km22+075 Km20+900 Ngã ba   X X   CHXD Kỳ Tân 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

32 Km22+550 Km21+820 Ngã ba   X X   
Đường vào XN khai thác đá 

Kỳ Tân 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

33 Km23+390   Ngã ba X     X Nhà Máy Rác Phú Hà 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

34 Km23+880 Km23+155 Ngã ba X   X   
Đường vào xóm Nam Xuân 

xã Kỳ Tân 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

35 Km25+600 Km24+800 Ngã ba X   X   
Đường vào khu quy hoạch 

di dời dân xã Kỳ Tân 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

36 Km26+170 Km24+810 Ngã ba   X X   Đường vào rừng xã Kỳ Tân 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

37 Km27+00 Km26+220 Ngã ba   X X   Đường vào rừng xã Kỳ Tân 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

38 Km28+200 Km26+905 Ngã ba X   X   Đường vào rừng xã Kỳ Tân 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

39 Km29+220 Km28+550 Ngã ba   X X   
Đường vào UBND xã Kỳ 

Hợp (nay là xã Lâm Hợp) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

40 Km30+050   Ngã ba X     X 
Đường bê tông dân sinh 

rộng 3,5m 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

41 Km31+540   Ngã ba   X   X 

Đường vào nông trường cao 

su xã Kỳ Lâm (nay là xã 

Lâm Hợp) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

42 Km32+680   Ngã ba X     X 
Đường thị tứ Kỳ Lâm (nay 

là xã Lâm Hợp) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

43 Km32+980   Ngã ba   X   X 
Đường vào bến xe Kỳ Lâm 

cũ (nay là xã Lâm Hợp) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

44 Km33+160   Ngã tư X X   X Đường tỉnh 554 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

45 Km33+300 Km32+060 Ngã ba X     X CHXD Huyền Lâm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

46 Km33+550   Ngã ba X     X 
Đường vào đài Liệt Sỹ xã 

Kỳ Lâm 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

47 Km33+700   Ngã ba   X X   CHXD Khánh Thành 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 
Kiểu 

nút giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

48 Km36+550 Km35+910 Ngã ba X   X   
Đường vào UBND xã Kỳ 

Sơn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

49 Km36+750 Km36+140 Ngã ba   X X   
Đường vào UBND xã Kỳ 

Thượng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

50 Km39+230 Km38+600 Ngã ba   X X   Đường vào rừng xã Kỳ Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

51 Km39+340 Km38+850 Ngã ba X   X   Đường vào rừng xã Kỳ Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

52 Km40+980 Km40+350 Ngã tư X X X   Đường vào rừng xã Kỳ Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

53 Km45+050 Km44+310 Ngã ba   X X   Đường vào rừng xã Kỳ Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

54 Km46+310 Km45+795 Ngã tư X X X   
Đường vào công ty khai 

thác vàng xã Kỳ Sơn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

55 Km48+070 Km48+070 Ngã ba   X X   Đường vào rừng xã Kỳ Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

56 Km48+690 Km48+135 Ngã ba X   X   Đường vào rừng xã Kỳ Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

57 Km50+300 Km49+715 Ngã ba X   X   Đường vào rừng xã Kỳ Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

58 Km54+000   Ngã ba X   X   CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

59 Km54+300   Ngã ba   X   X Dự kiến điểm đấu nối 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

60 Km57+000   Ngã ba   X X   CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục 9 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào Quốc lộ 15 qua tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực ngoài đô thị huyện Đức Thọ (Km355+00-Km361+750) 

1 Km355+230 Km355+150 Ngã tư X X X X 
Đường trục xã Trường 

Sơn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

2 Km356+700 Km356+650 Ngã ba X   X   Giao với QL15 cũ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

3 Km358+180 Km358+100 Ngã tư X X X   Đường trục xã  9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

4 Km359+590   Ngã tư X X   X 
Đê La Giang - mộ Phan 

Đình Phùng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

5 Km359+825   Ngã ba   X X   Quy hoạch CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

6 Km360+350   Ngã ba X     X 
Đường trục đi  thị trấn 

Đức Thọ 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

7 Km361+130   Ngã tư X X   X 
Đường vào đền thờ và 

mộ Phan Đình Phùng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, thị trấn Đức Thọ (Km361+750-Km362+800) 

8 Km361+750   Ngã ba X   X   Tuyến đường ứng cứu 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

9 Km362+00   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

10 Km362+200   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

11 Km362+400   Ngã ba X     X 
đường 8B cũ (nay Đường 

tỉnh 552 ) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

12 Km362+480   Ngã ba   X   X Đường vào sân vận động 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Đức Thọ và huyện Can Lộc (Km362+800-Km385+00) 

13 Km369+180 Km369+100 Ngã ba X   X   Khu công nghiệp 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

14 Km369+600   Ngã ba   X X   
Đường liên xã (nay 

QL281) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

15 Km369+850   Ngã ba X   X   CHXD Đức Lâm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

16 Km370+460   Ngã ba X   X   Đường liên xã  9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

17 Km371+180 Km371+300 Ngã ba   X X   Đường huyện lộ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

18 Km372+00 Km371+980 Ngã ba X   X   
Trường THCS Dũng 

Thanh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

19 Km373+315 Km373+400 Ngã tư X X X   
Tỉnh lộ 12 cũ - Huyện lộ 

09 cũ (nay QL281) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

20 Km374+940 Km378+00 Ngã ba   X X   CHXD Thường Nga 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

21 Km375+900   Ngã ba X   X   
Huyện lộ 07 cũ đi thị xã 

Hồng Lĩnh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

22 Km377+700   Ngã ba   X X   
Đường quy hoạch vào 

khu quân sự 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

23 Km379+400   Ngã tư X X X   Đường liên xã 02 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

24 Km380+800   Ngã tư X X   X Đường huyện lộ 04 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

25 Km382+800   Ngã tư X X X   
Đường liên xã 01 đi 

Thượng Lộc 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

26 Km383+750   Ngã ba X   X   

CHXD Thượng Lộc 

thuộc Công ty XD Hà 

Tĩnh 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

27 Km384+120 Km384+200 Ngã tư X X   X Đường huyện Can Lộc 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, thị trấn Đồng Lộc (Km385+00-Km389+00) 

28 Km385+280   Ngã ba   X   X Đường vào xã Đồng Lộc   

29 Km385+310 Km385+189 Ngã ba X   X   
QL15 cũ đi ngã 3 Đồng 

Lộc (nay đường QL15B) 

571/BGTVT-KCHT 

ngày 27/1/2010 

30 Km386+100 Km386+395 Ngã tư X X X   Đường trục xã Đồng Lộc 
571/BGTVT-KCHT 

ngày 27/1/2010 

31 Km389+00   Ngã ba X   X   
QL15 cũ đi ngã 3 Đồng 

Lộc 

571/BGTVT-KCHT 

ngày 27/1/2010 

Khu vực ngoài đô thị huyện Can Lộc và huyện Hương Khê (Km389+00-Km423+200) 

32 Km390+300   Ngã ba   X X   CHXD Văn Trường 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

33 Km390+400   Ngã ba X     X Trục xã Xuân Lộc 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

34 Km391+300   Ngã ba X   X   Đường trục xã Mỹ Lộc 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

35 Km392+100 Km391+300 Ngã ba   X   X Đường tỉnh 554 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

36 Km392+700   Ngã ba X     X Trục đi khu kinh tế 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

37 Km394+400   Ngã ba X   X   
Đường liên xã 04 đi thị 

trấn Nghèn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

38 Km394+900   Ngã ba   X X   Huyện lộ 02 (cũ) 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

39 Km395+800 Km395+900 Ngã ba X   X   QL8C (Tỉnh lộ 3 cũ) 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

40 Km396+100 Km395+500 Ngã ba X   X   CHXD Khe Giao 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

41 Km398+120   Ngã ba X   X   Doanh trại quân đội 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

42 Km400+120   Ngã ba X   X   Vào trại giống cây 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

43 Km401+600   Ngã ba   X X   Đường khai thác cao su 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

44 Km402+205 Km402+380 Ngã ba X   X   Công ty cao su Hà Tĩnh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

45 Km403+300 Km403+350 Ngã ba   X X   
Nông trường Phan Đình 

Phùng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

46 Km404+615 Km404+650 Ngã ba X   X   
Nhà máy chế biến mủ 

cao su 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

47 Km405+750 Km405+850 Ngã ba   X X   Trục xã Phương Mỹ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

48 Km407+100 Km407+280 Ngã ba   X X   
đường dân sinh (Đường 

tỉnh lộ 18 cũ) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

49 Km407+600 Km407+700 Ngã ba X   X   Trục xã Hà Linh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

50 Km409+390 Km409+260 Ngã ba X   X   Đường liên xã 06 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

51 Km409+750   Ngã ba   X X   Đường vào CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

52 Km411+00 Km411+250 Ngã tư X X X   
Đường huyện 91 (Tỉnh lộ 

15B cũ) - Mỏ cao lanh 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, TT Hương Khê (Km423+200- Km427+400) 

53 Km423+780   Ngã ba X   X   Quy hoạch CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

54 Km423+800   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

55 Km424+00   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

56 Km424+140   Ngã tư X X   X 
Đường nội thị thị trấn 

Hương Khê 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

57 Km424+360   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

58 Km424+650   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

59 Km425+00   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

60 Km425+200   Ngã tư X X   X Đường nội thị - Liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

61 Km425+450   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

62 Km425+630   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

63 Km426+065   Ngã tư X X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

64 Km426+200   Ngã tư X X   X Đường huyện lộ 09 (cũ) 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

65 Km426+250 Km426+150 Ngã ba   X X   CHXD số 2 Hoàng Ngọ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

66 Km426+360   Ngã ba   X   X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

67 Km426+390   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

68 Km426+520   Ngã tư X X   X Đường huyện lộ 14 (cũ) 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

69 Km426+570   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

70 Km426+820   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

71 Km427+00   Ngã ba X     X 
Quy hoạch đường giao 

thông đô thị 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

72 Km427+290   Ngã ba X     X Đường liên xã 15  9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Hương Khê (Km427+400- Km445) 

73 Km428+630 Km428+550 Ngã ba X   X   
Đường tỉnh lộ 17 

(ĐT.553) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

74 Km429+480 Km429+450 Ngã ba   X X   
Đường tỉnh lộ 18 cũ 

(đường dân sinh) 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

75 Km430+200   Ngã ba X   X   Trục xã Phúc Trạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

76 Km430+900   Ngã ba   X   X Trục xóm xã Phúc Trạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

77 Km433+150 Km433+120 Ngã tư X X X   Trục xã Phúc Trạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

78 Km434+870 Km434+700 Ngã tư X X X   Trục xã Phúc Trạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

79 Km437+165 Km437+380 Ngã tư X X X   Trục xã Hương Đô 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

80 Km438+00   Ngã ba X   X   Quy hoạch CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

81 km438+500   Ngã ba   X X   Quy hoạch CHXD 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

82 Km438+675 Km438+750 Ngã tư X X X   Trục xã Hương Phúc 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

83 Km441+30   Ngã tư X X X   
Khu du lịch sinh thái Rào 

Rồng 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

84 Km442+550   Ngã ba X   X   Đường trục xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

85 Km444+100   Ngã tư X X X   Đường liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục 10 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào Đường HCM qua tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo 

hướng tuyến 

Nút 

giao có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Khu vực ngoài đô thị huyện Hương Sơn (Km776+900 -Km774+241) 

1 Km767+015   Ngã tư X X X   Đường nhựa vào UBND xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

2 Km768+600 Km768+200 Ngã ba X   X   CHXD Sơn Lễ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

3 Km768+920   Ngã ba   X   X Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

4 Km770+395   Ngã ba X   X   Đường nhựa vào chợ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

5 Km770+815   Ngã ba   X X   
Đường nhựa vào Khu công 

nghiệp 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

6 Km774+090 Km773+970 Ngã tư X X X   Giao QL8C 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, thị trấn Phố Châu (Km774+241 - Km778+500) 

7 Km774+990   Ngã ba X   X   
Đường vào Cửa hàng vật 

tư nông nghiệp 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

8 Km775+490   Ngã tư X X   X Đường giao trong đô thị 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

9 Km776+230   Ngã tư X X   X Giao Quốc lộ 8 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

10 Km776+440   Ngã ba   X     
Đường nội thị Phố Châu, 

Khu thương mại dịch vụ 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

11 Km776+800   Ngã ba   X   X CHXD Phố Châu 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

12 Km777+200   Ngã tư X X   X Đường giao trong đô thị 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

13 Km778+460   Ngã tư X X   X Đường giao trong đô thị 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Hương Sơn và huyện Vũ Quang ( Km778+500 - Km790+585) 

14 Km780+910   Ngã ba   X X   
Đường vào trạm y tế xã 

Sơn Hàm 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

15 Km780+920   Ngã ba X   X   Đường vào UBND xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

16 Km782+630   Ngã ba X   X   Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

17 Km784+180   Ngã ba X   X   Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

18 Km784+206   Ngã ba   X X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo 

hướng tuyến 

Nút 

giao có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

19 Km785+924   Ngã ba   X   X 
Đường vào khai thác mỏ 

sắt Hòn Bàn 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

20 Km786+245   Ngã ba X     X 
Đường đất vào xí nghiệp 

sắt Vũ Quang 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

21 Km786+550   Ngã ba   X X   CHXD Sơn Thọ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

22 Km787+000   Ngã ba X     X Đường vào  UBND xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

23 Km787+550   Ngã ba   X   X 
Đường vào nhà máy 

khoáng sản 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

24 Km789+770   Ngã ba   X X   
Đường vào Khu công 

nghiệp Sơn Thọ 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

25 Km790+450   Ngã ba X     X Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, TT Vũ Quang (Km790+585 - Km796+00) 

26 Km790+750   Ngã ba   X   X Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

27 Km790+800   Ngã ba X     X 
Đường giao thông quy 

hoạch 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

28 Km791+600   Ngã ba X     X Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

29 Km792+180   Ngã ba X     X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

30 Km792+500   Ngã ba X     X Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

31 Km793+400   Ngã ba   X   X 
Đường vào khách sạn Vũ 

Quang 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

32 Km793+450   Ngã ba X   X   CHXD Trường Sơn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

33 Km793+580   Ngã ba X     X Đường giao trong thị trấn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

34 Km793+900   Ngã ba   X   X 
Đường vào vườn quốc 

gia Vũ Quang 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

35 Km794+100   Ngã tư X X   X Đường đi huyện Vũ Quang 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

36 Km794+900   Ngã ba X     X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

37 Km795+560   Ngã ba X     X Đường quy hoạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

38 Km795+630   Ngã ba   X   X Đường vào rừng 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Vũ Quang và huyện Hương Khê (Km796+00- Km824+760) 
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TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo 

hướng tuyến 

Nút 

giao có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

39 Km796+630 Km796+630 Ngã tư X X X   Đường vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

40 Km798+900   Ngã ba X   X   Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

41 Km798+950   Ngã ba   X X   Đường bê tông vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

42 Km803+360   Ngã ba X   X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

43 Km803+535   Ngã ba   X X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

44 Km805+068   Ngã ba   X X   CHXD Hương Thọ 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

45 Km805+350   Ngã ba   X X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

46 Km806+300   Ngã ba X   X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

47 Km807+655   Ngã tư X X X   Đường bê tông 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

48 Km809+420   Ngã ba X   X   
Đường đất vào trường 

mầm non 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

49 Km809+910   Ngã ba   X X   Đường vào nông trường 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

50 Km811+460   Ngã tư X X X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

51 Km811+686   Ngã ba X   X   CHXD Phương Điền 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

52 Km813+309   Ngã ba   X X   Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

53 Km815+477   Ngã ba   X X   Đường đất vào  xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

54 Km816+348   Ngã ba X   X   Quốc lộ 15 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

55 Km817+050   Ngã ba   X X   CHXD Phúc Đồng 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

56 Km818+570   Ngã ba X   X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

57 Km819+380 Km819+460 Ngã ba   X X   Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

58 Km821+250   Ngã ba   X   X Đường trục xã Hương Bình 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

59 Km821+635   Ngã ba X   X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

60 Km821+810   Ngã ba   X X   
Đường đất vào xóm; Công 

ty TNHH Hoàng Việt 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

61 Km823+440   Ngã ba X     X 

Đường vào thôn 14 xã 

Hương Long; CHXD Hùng 

Dũng 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo 

hướng tuyến 

Nút 

giao có 

sẵn 

Nút giao 

QH mới 
Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

62 Km823+540 Km823+600 Ngã ba   X X   
Đường đất vào Giáo sứ 

thượng bình 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực nội thị, TT Hương Khê (Km824 + 760 - Km829+600) 

63 Km824+760   Ngã ba X   X   Đường đi phà Địa Lợi 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

64 Km824+780   Ngã ba   X   X Đường nhựa liên xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

65 Km825+800   Ngã tư X X X   
Đường nhựa đi trung tâm  

huyện 
9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

66 Km826+00   Ngã ba   X X   CHXD Hoàng Anh 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

67 Km826+700   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch thị trấn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

68 Km827+090   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch thị trấn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

69 Km827+450   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch thị trấn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

70 Km828+180   Ngã tư X X   X Đường quy hoạch thị trấn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

71 Km828+700   Ngã ba X     X Đường quy hoạch thị trấn 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

72 Km829+300   Ngã ba X     X Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

73 Km829+400   Ngã ba   X   X Đường nhựa vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

Khu vực ngoài đô thị huyện Hương Khê (Km829 + 600 - Km846+232) 

74 Km830+240   Ngã ba   X   X Đường trục xã 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

75 Km831+500   Ngã ba   X X   CHXD số 1 Hoàng Ngọc 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

76 Km832+250   Ngã tư X X X   

Đường nhựa vào nông 

trường Chúc A (TL 17 nay 

là ĐT.553) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

77 Km834+680   Ngã tư X X X   Đường đất vào xóm (LX) 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

78 Km837+670 Km837+610 Ngã tư X X X   Đường đất vào xóm (LX) 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

79 Km839+300   Ngã tư X X X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

80 Km841+180   Ngã ba   X X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

81 Km841+420   Ngã ba X     X CHXD Hương Trạch 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

82 Km844+450   Ngã tư X X X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

83 Km845+1100 Km845+940 Ngã ba X   X   Quốc lộ 15 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

84 Km846+030 Km845+980 Ngã ba   X X   Đường đất vào xóm 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 
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Phụ lục 11 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào Quốc lộ 15B, tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  2402/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Lý trình Lý trình cũ 

Kiểu 

nút 

giao 

Theo hướng 

tuyến 
Nút 

giao 

có sẵn 

Nút 

giao 

QH 

mới 

Tên điểm đấu nối Ghi chú 

Trái Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Phạm vi ngoài đô thị huyện Thạch Hà, Lộc Hà (Km8+874 - Km21+662 và Km22+113 - Km37+800) 

1 Km13+097   Ngã tư X X X   

UBND xã Phù Việt (nay 

là xã Việt Tiến); CHXD 

(phải tuyến) 

2769/BGTVT-KCHT ngày 02/4/2021 

(thay thế điểm đấu nối tại Km13+047 

theo Quyết định số 3427/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh) 

2 Km18+300 Km18+584 Ngã ba X       

Đường dân sinh; CHXD 

(sử dụng chung điểm ĐN 

đã có trong quy hoạch) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

(điều chỉnh, thay thế điểm đấu nối trái 

tuyến tại Km18+584T theo Quyết định 

số 3427/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh)  

3 Km22+890   Ngã tư X X     

Đường trục thôn Thạch 

Đỉnh (ngã tư); CHXD (sử 

dụng chung điểm đấu nối 

đã có trong quy hoạch -

phải tuyến) 

9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 

(sửa lại tên đường nhánh và bổ sung đấu 

nối chung CHXD so với Quyết định số 

3427/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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